
(12) BẢN MÔ TẢ SÁNG CHẾ THUỘC BẰNG ĐỘC QUYỀN SÁNG CHẾ
(19) Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (VN)

             CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ
(11)

1-0025628

(51)7 A61K 8/25; A61K 8/19; A61Q 11/00; 
A61K 8/46; A61K 8/02

(13)  B

(21) 1-2016-02162 (22) 19/12/2014
(86) PCT/US2014/071511 19/12/2014 (87) WO 2015/095709 25/06/2015
(30) 61/918,925 20/12/2013 US; 61/918,938 20/12/2013 US; PCT/US2014/071298 

18/12/2014 US; PCT/US2014/071304 18/12/2014 US; PCT/US2014/071337 
19/12/2014 US

(45) 25/09/2020   390 (43) 26/09/2016   342A
(73) Colgate-Palmolive Company (US)

300 Park Avenue, New York, New York 10022, United States of America
(72) MALONEY, Venda (US); CHOPRA, Suman (US); STROTMAN, Hallena (US); 

PAN, Guisheng (US).
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW)

(54) CHẾ PHẨM CHĂM SÓC RĂNG MIỆNG LÀM TRẮNG RĂNG BAO GỒM 
THUỐC NHUỘM XANH LAM VÀ CÁC HẠT SILIC OXIT CÙNG VỚI CÁC KIM 
LOẠI SILICAT

(57)  Sáng chế này đề xuất chế phẩm chăm sóc răng miệng làm trắng răng bao gồm: (i) 
thuốc nhuộm có màu xanh lam đến màu tím than có góc màu trong hệ thống CIELAB nằm 
trong khoảng từ 200 độ đến 320 độ; (ii) các hạt silic oxit lõi vỏ, trong đó mỗi hạt silic oxit 
lõi vỏ bao gồm lõi silic oxit, và bề mặt của lõi silic oxit được khắc ăn mòn bằng kim loại 
silicat; (iii) chất dẫn chất mang có thể chấp nhận dùng cho răng miệng được bao gồm dung 
môi không phải nước; và trong đó chế phẩm này bao gồm nước với lượng là từ 3% trọng 
lượng đến 30% trọng lượng.
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